MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÍ 9

Thời gian: 45 phút

Năm học 2023 – 2024
	Tên Chủ đề

(nội dung,

Bài)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào

hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
	Nhận biết được sự phụ thuộc của I vào U của dây dẫn.


	
	Áp dụng công thức thể hiện sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào

hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Um/Un= Im/In vào làm bài tập.
	
	.
	
	
	
	
	

	Số câu  : 

Số điểm:      
	1

0,4
	
	1

0,4
	
	
	
	
	
	2

0,8
	

	2 Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm


	Phát biểu được định luật Ôm đối với một đoạn mạch có điện trở. 

Hiểu được khái niệm, đơn vị và ý nghĩa của điện trở.
	
	Biết áp dụng công thức định luật ôm để giải bài tập
	
	
	Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần
	
	Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm 4 điện trở thành phần. 

Áp dụng định lí nút tính cường độ dòng điện chạy qua ampe kế.
	
	

	Số câu  : 

Số điểm:      
	2

0,8
	
	1

0,4
	
	
	2/3

2


	
	1

1
	2

0,8
	5/3
3

	Đoạn mạch nối tiếp
	Nhận biết được đặc điểm và các công thức của đoạn mạch nối tiếp.
	
	 Áp dụng các công thức của đoạn mạch nối tiếp để làm bài tập về đoạn mạch nối tiếp. 

I=I1=I2=…=In
+U=U1+U2+…+Un
+Rtđ=R1+R2+…+Rn 
+ 
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	Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp.
	
	
	
	
	
	

	Số câu : 

Số điểm:      


	2

0,8


	
	1

0,4
	1/6

0,5


	
	
	
	
	3

1,2
	1/6

0,5

	Đoạn mạch song song
	Nhận biết được đặc điểm và các công thức của đoạn mạch song song.
	
	Áp dụng các công thức của đoạn mạch nối tiếp để làm bài tập về đoạn mạch song song
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I=I1+I2+…+
In   
U=U1=U2==Un
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	Tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song.
	
	
	
	
	
	

	Số câu  : 

Số điểm:      


	2

0,8


	
	1

0,4
	1/6

0,5
	
	
	
	
	3

1,2
	1/6

0,5

	Công thức tính điện trở, biến trở.
	- Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. 

- Nêu được các vật liệu khác nhau thì có điện trở suất khác nhau.

- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy. Sử dụng được biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
	
	Áp dụng đuọc các công thức thế hiện mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn và công thức tính điện trở 

R =
[image: image4.wmf]l
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để làm bài tập.
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu  : 

Số điểm:      
	3

1,2
	
	1

0,4
	
	
	
	
	
	4

1,6
	

	Tổng Số câu: 

Tổng Số điểm:      

Tỉ lệ %
	10

4

40%
	
	5

2

20%
	1/3

1

10%
	
	2/3

2

20%
	
	1

1

10%
	15

6

60%


	17

10

100%


	UBND QUẬN ĐỒ SƠN
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TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
ĐỀ 1
	ĐỀ BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI  

NĂM HỌC 2023- 2024

Môn: Vật lí 9 



                             Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Lưu ý: Đề bài gồm 02 trang. Học sinh làm bài vào tờ giấy thi.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm). 
Chọn chữ cái trả lời đúng nhất trong các câu sau và viết vào bài làm của em:
Câu 1.  Khi hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn tăng lên 4 lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn sẽ:
A. tăng 4 lần.  
B. giảm 4 lần.

C. tăng 2 lần.

D. giảm 2 lần
Câu 2. Cho hai điện trở R1 = R2 = 10
[image: image5.wmf]W

 mắc vào hai điểm A và B. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp R2 là:

	A. 10
[image: image6.wmf]W

 

	B. 20
[image: image7.wmf]W


	C. 30
[image: image8.wmf]W


	D. 40
[image: image9.wmf]W




Câu 3. Hai điện trở R1 = 12
[image: image10.wmf]W

 và R2 = 8
[image: image11.wmf]W

 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U = 24 V thì:

A. cường độ dòng điện qua R1 là 2A. 

B. cường độ dòng điện qua R2 là 3A.

C. cường độ dòng điện qua các điện trở là 5A.

D.  hiệu điện thế hai đầu điện trở R2 là 9,6V.

Câu 4. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn:

A. Tăng gấp 6 lần

B. Giảm 6 lần

C. Tăng gấp 1,5 lần

D. Giảm đi 1,5 lần

Câu 5. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song có điện trở tương đương là:

A.
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                  B. R1+R2                 

 C. 
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Câu 6. Đối với loại biến trở có con chạy, khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay thì đại lượng thay đổi theo là: 
	A. Tiết diện dây dẫn của biến trở
	

	B. Điện trở suất của chất làm biến trở
	

	C. Chiều dài phần dây dẫn có dòng điện chạy qua
	

	D. Nhiệt độ của biến trở
	


Câu 7. Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây dẫn này có cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn này có cường độ là:

A. 0,5A                      B. 0,2A                            C. 0,9A                            D. 0,6A
Câu 8. Một dây dẫn có điện trở 6
[image: image15.wmf]W

, mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là:

A.   1A                        B.  2A                             C.  0,5A                              D.  2,5A

Câu 9. Điện trở của vật dẫn là đại lượng

A. đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế của vật.

B. tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật và tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật.

C. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn.
D. tỷ lệ với cường độ dòng điện chạy qua vật và tỷ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu

Câu 10. Hệ thức của định luật ôm là:

A. I=
[image: image16.wmf]U
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              B. I=
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C. U=I.R 


D. R=
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Câu 11: Công thức nào dưới đây là công thức tính cường độ dòng điện qua mạch khi có hai điện trở mắc nối tiếp: 


A. I = I1 = I2  
B. I = I1 + I2 
C.  
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Câu 12: Công thức nào là đúng khi mạch điện có hai điện trở mắc song song?


A. U = U1 = U2 
B. U = U1 + U2  
C. 
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D. 
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Câu 13: Khi mắc R1 và R2 song song với nhau vào một hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A . Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 


A . 1,5 A 
B. 1A  
C. 0,8A 
D. 0,5A 

Câu 14: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 5(. Dây thứ hai có điện trở 8(  .Chiều dài dây thứ hai là:    

 A. 32cm .     

    B.12,5cm . 

C. 2cm .   

D. 23 cm .

Câu 15: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  ( , thì có điện trở R  được tính bằng công thức .         


A. R =  ( 
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D. R = ( 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 16: (2,0 điểm)
Cho mạch điện gồm ba điện trở R1, R2, R3 mắc như sau: 









[image: image27.png]



Biết R1 = 8 (, R2 = 30 ( và R3 = 20 (. Hiệu điện thế ở giữa hai đầu AB là 40 V

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Bài 17 (2,0 điểm): Một dây dẫn bằng đồng dài 628m được quấn quanh 1 lõi sứ tròn có đường kính là 4cm, bán kính tiết diện của dây dẫn là 1,7mm. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8
[image: image28.wmf]W

m.
a) Tính điện trở của dây dẫn.

b) Tính số vòng dây quấn của biến trở này.

                                                            ---------Hết---------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  
NĂM HỌC: 2023- 2024

  Môn: Vật lí 9
Đề 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	B
	B
	A
	B
	A
	D


Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điẻm.

PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 16
	a Tóm tắt: 

Cho mạch điện: R1 nt (R2//R3), trong đó:

U= 40 V; 
R1= 8
[image: image29.wmf]W


R2= 30
[image: image30.wmf]W


R3= 20
[image: image31.wmf]W



Hỏi:

a)  Rtđ = ?      

b) I1 = ?; I2 = ?; I3 = ?

Lời giải:

a)  Vì R2//R3 nên R23= R2. R3: (R2+ R3) = 12
[image: image32.wmf]W

.
Vì R1 nt ( R2//R3 ) nên Rtđ= R1+ R23 = 8+12 = 20
[image: image33.wmf]W

.
b) Vì R1 nt ( R2//R3 ) nên I = I1= I23= U: Rtđ = 40 : 20 = 2A.

Có R2//R3 nên U23 = U2 = U3 = I23 . R23 = 2. 12 = 24V.

I2 = U2 : R2 = 24: 30 = 0,8 A.

I3 = U3 : R3 = 24: 20 = 1,2 A.
	0,25
0,25
0,25
0,5

0,25

0,25
0,25

	Câu 17
	 S= 
[image: image34.wmf]p

.R2= 3,14.1,72mm2 =3,14.1,7210-6m2= 9,0746.10 -6 m2                                                                                                                                                                  
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Chu vi lõi sứ tròn: 

C= π.d = 3,14.0,04=0,1256 (m)

Số vòng dây: 

N=  l/C=314/0,1256=2500  vòng   
	0,5

0,5
0,5
0,5


Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.



	UBND QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
ĐỀ 2
	ĐỀ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2023- 2024

Môn: Vật lí 9 



                             Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Lưu ý: Đề bài gồm 02 trang. Học sinh làm bài vào tờ giấy thi
I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau:

Câu 1: Mắc một dây dẫn có điện trở R = 12Ω vào hiệu điện thế 3V thì cường độ dòng điện qua nó là 

A. 36A.
B. 4A.                      C.2,5A.
D. 0,25A.

Câu 2: Điện trở của vật dẫn là đại lượng

A. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật dẫn.

B. đặc trưng cho tính cản trở của dòng điện. 

C. tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây.

D. tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua dây và tỷ lệ nghịch với hiệu điện. thế đặt vào hai đầu dây.

Câu 3: Dòng điện chạy qua một dây dẫn có cường độ là 2,5A khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 50V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ giảm đi 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

A. U=50,5V   
                B. U=40V          

  C. 45,5V           
  D. U=40,5V

Câu 4: Công thức nào là công thức tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song?

A. 
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B. R = R1 + R2.

C. 
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Câu 5: Hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R1 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5 A còn R2 chịu được dòng điện tối đa là 2 A. Có thể mắc song song hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa bằng bao nhiêu?

A. 15 V
 

B. 30 V


C. 10 V


D. 25 V

Câu 6: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn:

A. tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.



B. giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

C. có lúc tăng, lúc giảm.




D. không thay đổi.

Câu 7: Người  ta chọn một số điện trở  loại 2( và 4( để ghép nối tiếp thành đoạn mạch có điện trở tổng cộng 16(. Trong các phương án sau đây, phương án nào là sai?

A. Chỉ dùng 8 điện trở loại 2(.                           
C. Chỉ dùng 4 điện trở loại 4(.

B. Dùng 1 điện trở 4(  và 6 điện trở 2(.            D. Dùng 2 điện trở 4(  và 2 điện trở 2(.

Câu 8: Hai dây dẫn có cùng chiều dài , cùng tiết diện, điện trở dây thứ nhất lớn hơn điện trở dây thứ hai gấp 2 lần, dây thứ  nhất có điện trở suất ( = 1,6.10 -8 ( m , điện trở suất của dây thứ hai là:

A. 0,8.10-8(m. 
B. 8.10-8(m.               C. 0,08.10-8(m.          D. 80.10-8(m.

Câu 9: Nếu chiều dài dây dẫn tăng 3 lần thì điện trở của dây dẫn đó sẽ

A. giảm 9 lần.               B. giảm 3 lần.           C. tăng 6 lần.               D. tăng 3 lần.

Câu 10: Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài 100m, tiết diện 2mm2, điện trở suất 1,7.10-8 (m. Điện trở của dây dẫn là:

A. 8,5 (. 
B. 0,085 (. 
C. 0,85 (. 

D. 85 (. 

Câu 11: Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song: 
A. Lớn hơn mỗi điện trở thành phần.
B. Nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.
C. Bằng tổng các điện trở thành phần.
D. Bằng mỗi điện trở thành phần.

Câu 12: Xét đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với R2. Nếu cường độ dòng điện chạy qua R2 là 0,3A thì cường độ dòng điện chạy qua R1 là:

A. 0,1A.
B. 0,2A.
C. 0,4A.
D. 0,3A.

Câu 13: Hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở lần lượt là U1 và U2. Cho biết hệ thức nào sau đây là đúng:
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            C. U1R1 = U2R2          
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Câu 14: Hệ thức của định luật ôm là:

A. I=[image: image42.wmf]U

R


B. I=[image: image43.wmf]R

U


C. U=I.R
D. R=[image: image44.wmf]I

U


Câu 15: Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật liệu, có cùng chiều dài, có tiết diện lần lượt là S1,S2 điện trở R1, R2 tương ứng của chúng thỏa mãn điều kiện:
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II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 16 (2,0 điểm): Cho mạch điện mắc như sơ đồ hình vẽ sau. Biết R1=9(, R2=R3=4(, Hiệu điện thế ở giữa hai đầu AB là 24 V

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Câu 17 (2,0 điểm): Một dây dẫn bằng đồng dài 628m được quấn quanh 1 lõi sứ tròn có đường kính là 2cm, bán kính tiết diện của dây dẫn là 1,7mm. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8
[image: image51.wmf]W

m.

a) Tính điện trở của dây dẫn.

b) Tính số vòng dây quấn của biến trở này.

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I VẬT LÝ 9 

Năm học 2023– 2024
Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6 điểm)

(Mỗi câu đúng được 0,4 điểm).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	A
	A
	D
	A
	D
	C
	B
	D
	D
	B
	C


II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 16
	a Tóm tắt: 

Cho mạch điện: R1 nt (R2 //R3) , trong đó:

U= 24 V; 
R1= 9
[image: image52.wmf]W


R2= 4
[image: image53.wmf]W


R3= 4
[image: image54.wmf]W



Hỏi:

a)  Rtđ=?      

b) I1=?; I2=?;I3=?

c) R4 // R1, cường độ dòng điện thay đổi như thế nào?

Lời giải:

c) Vì R2//R3 nên R23= R2. R3: (R2+ R3) = 2
[image: image55.wmf]W

.
Vì R1 nt ( R2//R3 ) nên Rtđ= R1+ R23 = 8+2 = 10
[image: image56.wmf]W

.

d) Vì R1 nt ( R2//R3 ) nên I = I1= I23= U: Rtđ = 24:10 = 2,4A.

Có R2//R3 nên U23 = U2 = U3 = I23 . R23 = 2,4. 2 = 4,8 V.

I2 = U2 : R2 = 4,8: 4 = 0,2A.

I3 = U3 : R3 = 4,8: 4 = 0,3A.
	0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25
0,25

	Câu 17
	 S= 
[image: image57.wmf]p

.R2= 3,14.1,72mm2 =3,14.1,7210-6m2= 9,0746.10 -6 m2                                                                                                                                                                  
[image: image58.wmf]W
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Chu vi lõi sứ tròn: 

C= π.d = 3,14.0,04=0,1256 (m)

Số vòng dây: 

N=  l/C=628/0,1256=5000  vòng   
	0,5

0,5
0,5
0,5


Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	UBND QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
ĐỀ 3
	ĐỀ BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI  

NĂM HỌC 2023- 2024

Môn: Vật lí 9 



                             Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Lưu ý: Đề bài gồm 02 trang. Học sinh làm bài vào tờ giấy thi.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm). 

Chọn chữ cái trả lời đúng nhất trong các câu sau và viết vào bài làm của em:

Câu 1.  Khi hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn tăng lên 4 lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn sẽ:

A. tăng 4 lần.  
B. giảm 4 lần.

C. tăng 2 lần.

D. giảm 2 lần

Câu 2. Cho hai điện trở R1 = R2 = 10
[image: image59.wmf]W

 mắc vào hai điểm A và B. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi R1 mắc nối tiếp R2 là:

	A. 10
[image: image60.wmf]W

 

	B. 20
[image: image61.wmf]W


	C. 30
[image: image62.wmf]W


	D. 40
[image: image63.wmf]W




Câu 3. Hai điện trở R1 = 12
[image: image64.wmf]W

 và R2 = 8
[image: image65.wmf]W

 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U = 24 V thì:

E. cường độ dòng điện qua R1 là 2A. 

F. cường độ dòng điện qua R2 là 3A.

G. cường độ dòng điện qua các điện trở là 5A.

H.  hiệu điện thế hai đầu điện trở R2 là 9,6V.

Câu 4. Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây tăng gấp 3 lần và tiết diện giảm đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn:

A. Tăng gấp 6 lần

B. Giảm 6 lần

C. Tăng gấp 1,5 lần

D. Giảm đi 1,5 lần

Câu 5. Đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song có điện trở tương đương là:

A.
[image: image66.wmf]2
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Câu 6. Đối với loại biến trở có con chạy, khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay thì đại lượng thay đổi theo là: 
	A. Tiết diện dây dẫn của biến trở
	B. Điện trở suất của chất làm biến trở 

	C. Chiều dài phần dây dẫn có dòng điện chạy qua
	D. Nhiệt độ của biến trở


Câu 7. Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây dẫn này có cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn này có cường độ là:

A. 0,5A                      B. 0,2A                            C. 0,9A                            D. 0,6A

Câu 8. Một dây dẫn có điện trở 6
[image: image69.wmf]W

, mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là:

A.   1A                        B.  2A                             C.  0,5A                              D.  2,5A

Câu 9. Điện trở của vật dẫn là đại lượng

A. đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế của vật.

B. tỷ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật và tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật.

C. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn.

D. tỷ lệ với cường độ dòng điện chạy qua vật và tỷ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu

Câu 10. Hệ thức của định luật ôm là:

A. I=
[image: image70.wmf]U

R


              B. I=
[image: image71.wmf]R

U


C. U=I.R 


D. R=
[image: image72.wmf]I

U


Câu 11: Công thức nào dưới đây là công thức tính cường độ dòng điện qua mạch khi có hai điện trở mắc nối tiếp: 


A. I = I1 = I2  
B. I = I1 + I2 
C.  
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Câu 12: Công thức nào là đúng khi mạch điện có hai điện trở mắc song song?


A. U = U1 = U2 
B. U = U1 + U2  
C. 
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Câu 13: Khi mắc R1 và R2 song song với nhau vào một hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ : I1 = 0,5 A , I2 = 0,5A . Thì cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là 


A . 1,5 A 
B. 1A  
C. 0,8A 
D. 0,5A 

Câu 14: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và điện trở 5(. Dây thứ hai có điện trở 8(  .Chiều dài dây thứ hai là:    

 A. 32cm .     

    B.12,5cm . 

C. 2cm .   

D. 23 cm .

Câu 15: Dây dẫn có chiều dài  l, tiết  diện S và làm bằng chất có điện trở suất  ( , thì có điện trở R  được tính bằng công thức .         


A. R =  ( 
[image: image77.wmf]S
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PHẦN II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 16 (2,0 điểm): Cho mạch điện mắc như sơ đồ hình vẽ sau. Biết R1=9(, R2=R3=4(, Hiệu điện thế ở giữa hai đầu AB là 24 V

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Câu 17 (2,0 điểm): Một dây dẫn bằng đồng dài 157m được quấn quanh 1 lõi sứ tròn có đường kính là 2cm, bán kính tiết diện của dây dẫn là 1,7mm. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8
[image: image81.wmf]W

m.

a) Tính điện trở của dây dẫn.

b) Tính số vòng dây quấn của biến trở này.

                                                            ---------Hết---------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  
NĂM HỌC: 2023- 2024

  Môn: Vật lí 9
Đề 3
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	B
	B
	A
	B
	A
	D


Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điẻm.

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 16
	a Tóm tắt: 

Cho mạch điện: R1 nt (R2 //R3) , trong đó:

U= 24 V; 
R1= 9
[image: image82.wmf]W


R2= 4
[image: image83.wmf]W


R3= 4
[image: image84.wmf]W



Hỏi:

a)  Rtđ=?      

b) I1=?; I2=?;I3=?

c) R4 // R1, cường độ dòng điện thay đổi như thế nào?

Lời giải:

a) Vì R2//R3 nên R23= R2. R3: (R2+ R3) = 2
[image: image85.wmf]W

.
Vì R1 nt ( R2//R3 ) nên Rtđ= R1+ R23 = 8+2 = 10
[image: image86.wmf]W

.

b) Vì R1 nt ( R2//R3 ) nên I = I1= I23= U: Rtđ = 24:10 = 2,4A.

Có R2//R3 nên U23 = U2 = U3 = I23 . R23 = 2,4. 2 = 4,8 V.

I2 = U2 : R2 = 4,8: 4 = 0,2A.

I3 = U3 : R3 = 4,8: 4 = 0,3A.
	0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25
0,25

	Câu 17
	 S= 
[image: image87.wmf]p

.R2= 3,14.1,72mm2 =3,14.1,7210-6m2= 9,0746.10 -6 m2                                                                                                                                                                  
[image: image88.wmf]8

6

157

.1,7.10.0,29()

9,0746.10

l

R

S

r

-

-

==»W

                             
Chu vi lõi sứ tròn: 

C= π.d = 3,14.0,04=0,1256 (m)

Số vòng dây: 

N=  l/C=157/0,1256=1250  vòng   
	0,5

0,5
0,5
0,5


Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Đề số 2
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